
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Sơn La, ngày        tháng       năm 2023 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật nghề  
đào tạo thường xuyên (dưới 03 tháng) áp dụng trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;  

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 
42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 
số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông 
tư số 07/TT-BLTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 
đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 
Thông tư số 31/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, 
trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-LĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành 
định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối 
hợp liên ngành; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 
Tờ trình số 216/TTr-SLĐTBXH ngày 06/9/2023; � kiến của Giám đốc Sở Nội vụ tại 
Công văn số 1596/SVN-TCBC&TCPCP ngày 26/9/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật nghề đào 
tạo thường xuyên (dưới 03 tháng) áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Sơn La (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông/bà có tên trong 
danh sách kèm theo. 
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Điều 2.  Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng 

1. Nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 08 nghề 
đào tạo thường xuyên (dưới 03 tháng) đã được UBND tỉnh cho phép, theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 07/2020/TT-LĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

2. Chức năng, nguyên tắc hoạt động 

2.1. Các Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành, làm việc kiêm nhiệm, chế 
độ chính sách thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội là Cơ quan thường trực. Nhiệm vụ cụ thể của các thành 
viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thực hiện 
theo Thông tư số 07/2020/TT-LĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

2.2. Tổ chức hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Quyết định 
số 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành 
Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 

2.3. Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành. 

3. Thời gian hoạt động: Các hội đồng bắt đầu hoạt động từ khi thành lập và 
tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3;  
- Sở Nội vụ; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, KGVX, Đại. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Công 
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DANH SÁCH 
Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày       /       /2023  

của UBND tỉnh Sơn La) 

1. Nghề: Lâm sinh - Trồng keo, bạch đàn, thông làm nguyên liệu giấy  

Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 03 tháng) 

Thời gian đào tạo: 140 giờ. 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Chức vụ 
trong 
Hội 

đồng 

1 
Phạm Quang 
Phương 

Phó Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 

hội 
Đại học 

Kinh tế 
lao động 

Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Hải 

Phó Trưởng Phòng Lao 
động-Việc làm và GDNN, 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Thạc sĩ 
Hoá sinh 

học 
Phó chủ 

tịch 

3 
Tô Thị Hồng 
Gấm 

Giảng viên - Trường Cao 
đẳng Sơn La 

Đại học 
Chế biến 
Lâm sản 

Ủy viên, 
kiêm thư 

ký 

4 Nguyễn Văn Đại 
Trưởng khoa - Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Lâm học Ủy viên 

5 Vì Văn Toàn 
Phó Trưởng khoa - Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Lâm học Ủy viên 

2. Nghề: Trồng cây lương thực, thực phẩm - Trồng nấm sò 

Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 03 tháng).  

Thời gian đào tạo: 140 giờ. 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Chức vụ 
trong Hội 

đồng 

1 
Phạm Quang 
Phương 

Phó Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và 

Xã hội 
Đại học 

Kinh tế 
lao động 

Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Hải 

Phó Trưởng Phòng Lao 
động-Việc làm và GDNN, 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Thạc sĩ 
Hoá sinh 

học 
Phó Chủ 

tịch 

3 Triệu Thị Thịnh 
Giảng viên - Trường Cao 

đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Nông học 

Ủy viên 
kiêm thư 

ký 

4 Phạm Thị Mơ 
Giảng viên - Trường Cao 

đẳng Sơn La 
Đại học Nông học Ủy viên 

5 Vũ Minh Toàn Phó Trưởng khoa - Thạc sĩ Nông học Ủy viên 
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Trường Cao đẳng Sơn La 

3. Nghề: Lâm sinh - Trồng và chăm cóc cây mắc ca  

Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 03 tháng).  

Thời gian đào tạo: 120 giờ. 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Chức vụ 
trong 
Hội 

đồng 

1 
Phạm Quang 
Phương 

Phó Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 

hội 
Đại học 

Kinh tế 
lao động 

Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Hải 

Phó Trưởng Phòng Lao 
động-Việc làm và GDNN, 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Thạc sĩ 
Hoá sinh 

học 
Phó chủ 

tịch 

3 
Tô Thị Hồng 
Gấm 

Giảng viên - Trường Cao 
đẳng Sơn La 

Đại học 
Chế biến 
Lâm sản 

Ủy viên, 
kiêm thư 

ký 

4 Nguyễn Văn Đại 
Trưởng khoa - Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Lâm học Ủy viên 

5 Vì Văn Toàn 
Phó Trưởng khoa - 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Lâm học Ủy viên 

4. Nghề: Kỹ thuật cây cao su - Cạo mủ cao su  

Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 03 tháng).   

Thời gian đào tạo: 120 giờ. 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Chức vụ 
trong 
Hội 

đồng 

1 
Phạm Quang 
Phương 

Phó Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 

hội 
Đại học 

Kinh tế 
lao động 

Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Hải 

Phó Trưởng Phòng Lao 
động-Việc làm và GDNN, 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Thạc sĩ 
Hoá sinh 

học 
Phó Chủ 

tịch 

3 
Tô Thị Hồng 
Gấm 

Giảng viên - Trường Cao 
đẳng Sơn La 

Đại học 
Chế biến 
Lâm sản 

Ủy viên 
kiêm thư 

ký 

4 Nguyễn Văn Đại 
Trưởng khoa - Trường 

Cao đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Lâm học Ủy viên 

5 Vì Văn Toàn 
Phó Trưởng khoa - 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Lâm học Ủy viên 

5. Nghề: Vận hành máy nông nghiệp - vận hành máy kéo nông nghiệp 
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Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 03 tháng).  

Thời gian đào tạo: 120 giờ. 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Chức vụ 
trong 

Hội đồng 

1 
Phạm Quang 
Phương 

Phó Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 

hội 
Đại học 

Kinh tế 
lao động 

Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Hải 

Phó Trưởng Phòng Lao 
động-Việc làm và GDNN, 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Thạc sĩ 
Hoá sinh 

học 
Phó Chủ 

tịch 

3 Vũ Mạnh Hùng 
Giảng viên - Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Sơn La 
Đại học 

Kỹ thuật  
công 

nghệ ô tô 

Ủy viên 
kiêm thư 

ký 

4 Lã Thiện Hào 
Phó trưởng khoa - Trường 
Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Sơn La 
Đại học 

Kỹ thuật  
công 

nghệ ô tô 
Ủy viên 

5 
Nguyễn Ngọc 
Sơn 

Trưởng khoa - Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Sơn La 
Thạc sĩ 

Kỹ thuật 
ô tô, xe 
chuyên 
dụng 

Ủy viên 

6. Nghề: Tổ chức du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng 

Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 03 tháng).  

Thời gian đào tạo: 120 giờ. 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Chức vụ 
trong 

Hội đồng 

1 
Phạm Quang 
Phương 

Phó Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 

hội 
Đại học 

Kinh tế 
lao động 

Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Hải 

Phó Trưởng Phòng Lao 
động-Việc làm và GDNN, 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Thạc sĩ 
Hoá sinh 

học 
Phó Chủ 

tịch 

3 Trần Thị Soi 
Giảng viên - Trường Cao 

đẳng Sơn La 
Đại học 

Văn hoá 
du lịch 

Ủy viên 
kiêm thư 

ký 

4 
Nguyễn Thị 
Hạnh 

Trưởng Bộ môn - Trường 
Cao đẳng Sơn La 

Thạc sĩ 
Việt Nam 

học 
Ủy viên 

5 
Đinh Thị Quỳnh 
Anh 

Giảng viên - Trường Cao 
đẳng Sơn La 

Đại học 
Quản trị 
DLKS 

Ủy viên 

7. Nghề: Kỹ thuật cơ khí (hàn, cắt, gọt kim loại) 

Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 03 tháng).  
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Thời gian đào tạo: 120 giờ. 

 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Chức vụ 
trong 

Hội đồng 

1 
Phạm Quang 
Phương 

Phó Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 

hội 
Đại học 

Kinh tế 
lao động 

Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Hải 

Phó Trưởng Phòng Lao 
động-Việc làm và GDNN, 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Thạc sĩ 
Hoá sinh 

học 
Phó Chủ 

tịch 

3 Lê Văn Bắc 
Giảng viên - Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Sơn La 
Thạc sỹ 

Kỹ thuật 
ô tô, xe 
chuyên 
dụng 

Ủy viên 
kiêm thư 

ký 

4 Triệu Xuân Tú 
Trưởng khoa - Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Sơn La 
Đại học 

Công 
nghệ  

kỹ thuật 
cơ khí 

Ủy viên 

5 Đỗ Văn Dương 
Giảng viên - Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Sơn La 
Đại học 

Công 
nghệ  

kỹ thuật 
cơ khí 

Ủy viên 

8. Nghề: Kỹ thuật trồng rau màu 

Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 03 tháng).  

Thời gian đào tạo: 120 giờ. 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Chức vụ 
trong Hội 

đồng 

1 
Phạm Quang 
Phương 

Phó Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và 

Xã hội 
Đại học 

Kinh tế 
lao động 

Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Hải 

Phó Trưởng Phòng Lao 
động-Việc làm và GDNN, 

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Thạc sĩ 
Hoá sinh 

học 
Phó Chủ 

tịch 

3 Triệu Thị Thịnh 
Giảng viên - Trường Cao 

đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Nông học 

Ủy viên 
kiêm thư 

ký 

4 Phạm Thị Mơ 
Giảng viên - Trường Cao 

đẳng Sơn La 
Đại học Nông học Ủy viên 

5 Vũ Minh Toàn 
Phó Trưởng khoa - 

Trường Cao đẳng Sơn La 
Thạc sĩ Nông học Ủy viên 

 


